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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng, chống thiên tai ngày 16 tháng 11 năm 2017

I. TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG 
Theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 01 giờ  ngày 17/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,4 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippin) khoảng 470km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 18/11, vị trí tâm 
áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới trên khu vực Biển Đông (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 15/11 đến 19h00 ngày 16/11, các tỉnh khu vực Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Đông Hà (Quảng Trị)
	103 mm
	
	Nông Sơn (Quảng Nam)
	140 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	144 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	108 mm

	Hiệp Đức (Quảng Nam)
	87 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 16/11 đến 07h00 ngày 17/11, các khu vực trên cả nước không có mưa. 

3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 13/11 đến 19h00 ngày 16/11, các tỉnh khu vực Trung Bộ, Nam Bộ có mưa, có nơi mưa to đến rất to; tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	121 mm
	
	Thượng Nhất (T.T Huế)
	125 mm

	Đông Hà (Quảng Trị)
	115 mm
	
	Nông Sơn (Quảng Nam)
	143 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	166 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	133mm

	Bình Điền (TT Huế)
	148 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	128 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN TRÊN CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ (Theo thông tin từ Trung tâm DBKTTV TW)

1. Diễn biến mực nước:

- Mực nước các sông khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước các sông hiện ở mức dưới báo động 1.
- Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất ngày 16/11, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,57m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,40m.

2. Dự báo: Ngày 17/11, mực nước các sông khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, tính đến 07h00 ngày 17/11, có 17 hồ xả qua tràn; lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 07 hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ: Vĩnh Sơn B: 25/16m3/s; Vĩnh Sơn A: 17/21m3/s; Ka Nak: 40/64m3/s; An Khê: 50/98m3/s; Đakđrinh: 29/73m3/s; Sông Côn 2: 10/19m3/s; Sông Giang 2: 25/25m3/s.
- Khu vực Tây Nguyên 07 hồ xả qua tràn: Buôn Kuốp: 108/375m3/s; Srêpok 3: 107/497m3/s; Đa Nhim: 26/42m3/s; Đồng Nai 2: 35/137m3/s; Đa Dâng 2: 15/62m3/s; Đrây H’linh 1: 280/520m3/s; Bảo Lộc: 21/60m3/s.
- Khu vực Bắc Trung Bộ có 03 hồ xả qua tràn: A Lưới: A Lưới: 15/60 m3/s; Bình Điền: 73/192 m3/s; Chi Khê: 217/236m3/s.
2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi (cập nhật đến 13h ngày 16/11/2017), khu vực Trung Bộ, hiện có 03 hồ đang vận hành xả lũ: Hồ Định Bình (Bình Định) xả 110m3/s; hồ Đá Bàn (Khánh Hòa) xả 70m3/s; hồ Tân Giang (Ninh Thuận) xả 15m3/s.
3. Tính toán tham mưu vận hành liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Mực nước các sông đang ở mức thấp, lưu lượng về hồ giảm. Kiến nghị phương án vận hành như hiện trạng đến 11h00 ngày 17/11.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI ATNĐ
Văn Phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có văn bản số 532/TWPCTT-VP hồi 22h00 ngày 16/11/2017 gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố; Ban chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Giao thông vận tải đề nghị tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền và thuyền trưởng biết để chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu
VI. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊT TAI
1. Do bão số 12 và mưa lũ:

- Tại Bình Định: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tìm kiếm người mất tích, trục vớt tàu chìm; xử lý tràn dầu do 8 tàu hàng chìm và 2 mắc cạn ở khu vực Quy Nhơn. 

- Tiếp nhận hàng của Trung tâm AHA: Trưa ngày 16/11, hàng viện trợ của cộng đồng ASEAN đã về đến sân bay Cam Ranh. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận và phân bổ kịp thời hàng cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh 04 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.
2. Sạt lở đê bao cồn Phú Đa- Phú Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre:

Theo báo cáo nhanh số 65/BC-PCTT ngày 16/11/2017 của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Bến Tre về công tác khắc phục sạt lở đê bao cồn Phú Đa – Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, như sau:

- Đến thời điểm hiện tại, các vị trí sạt lở đã được gia cố, chống tràn. Đồng thời, đang thi công khẩn cấp tuyến đê mới với tim đê dịch sâu vào trong cách khu sạt lở trên 50m.
- Toàn bộ các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm (12 hộ, trong đó có 4 hộ nhà sập hoàn toàn) đã được sắp xếp chỗ ở và huy động lực lượng hỗ trợ di dời nhà ở, tài sản đến nơi an toàn.
- 12 hộ dân bị thiệt hại do sạt lở đã được Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện…hỗ trợ bước đầu về tiền mặt và lương thực.

VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền và thuyền trưởng biết để chủ động phòng, tránh. Thực hiện nghiêm văn bản số 532/TWPCTT-VP ngày 16/11/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT;
2. Rà soát phương án ứng phó nhất là việc huy động lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm để sẵn sàng triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”;

3. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của ATNĐ và phổ biến các kỹ năng ứng phó với ATNĐ, bão để người dân, tổ chức chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr - Phó TBTT (để b/c);

- Ủy viên Thường trực - CVP (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Bộ Tư lệnh BĐBP;

- Cục Dân quân tự vệ;

- Các Tổng cục: Thủy lợi; Thủy sản; PC Thiên tai;

- Các cục: QLXDCT; Trồng trọt;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:  Nguyễn Phương Nam





Trực ban 1: Trần Thành Văn
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